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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
I.1. Tính cấp thiết của đề tài:

Trong những năm vừa qua, cùng với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm đạt khoảng 7,5%, nhu cầu năng lượng và điện năng tiếp tục tăng với tốc độ tương ứng là 10,5% và 15%. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế và năng lượng, tốc độ tăng GDP, nhu cầu năng lượng và điện năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức độ cao, do đó trong những năm tới nhu cầu thiếu điện để phát triển kinh tế - xã hội là điều không tránh khỏi.
Trong giai đoạn 2001 – 2020 tăng trưởng trung bình GDP    7,1 – 7,2%, thì chúng ta cần tới 201 tỷ kWh và 327 tỷ kWh vào năm 2030. Trong khi đó, khả năng huy động tối đa các các nguồn năng lượng nội địa của nước ta tương ứng 165 tỷ kWh vào năm 2020 và 208 tỷ kWh vào năm 2030, thiếu gần 119 tỷ kWh.
Để giảm sức ép tài chính và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện để phát triển kinh tế xã hội, ngành điện đang tập trung nghiên cứu tìm giải pháp hữu hiệu. Một trong những giải pháp đó là sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng. 


Qua tài liệu tham khảo “ Quản lý nhu cầu của các Công ty điện lực ở Hoa Kỳ”, chúng ta có thể áp dụng về Quản lý nhu cầu (DSM: Demand Side Management) là một hệ phương pháp công nghệ về hệ thống năng lượng. DSM nhằm đạt được tối đa từ các nguồn năng lượng hiện có. DSM liên quan đến việc thay đổi thói quen sử dụng năng lượng của khách hàng, giúp ngành điện giảm chi phí đầu tư mà vẫn đảm bảo cung ứng điện trước nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của khách hàng.
I.2 Mục đích của đề tài:

Thoả mãn nhu cầu một cách hợp lý với chi phí nhỏ nhất. Các giải pháp tạo thuận lợi cho việc thực thi DSM phải được phản ảnh cụ thể trong chính sách sử dụng năng lượng như: 


Thay thế các dạng năng lượng với hiệu quả sử dụng năng lượng cuối cùng như nhau, biểu giá điện khuyến khích tối đa đối với việc sử dụng điện trong giờ thấp điểm, khuyến khích các công nghệ tiêu hao ít năng lượng.

Thông qua DSM giúp cho khách hàng sử dụng điện năng một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất, đồng thời cải thiện biểu đồ phụ tải để đạt hiệu suất năng lượng tốt hơn.

Áp dụng những biện pháp chính mà các chương trình DSM có thể sử dụng cho khách hàng là lưới điện Thành phố Thái Nguyên như: 




+ Cắt đỉnh. 




+ Lấp thấp điểm. 




+ Chuyển dịch phụ tải. 




+ Biểu đồ phụ tải linh hoạt...


Để đạt được mục đích là có được biểu đồ phụ tải mong muốn.

I.3 Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu:

I.3.1. Đối tượng nghiên cứu:                                                                                             
Đối tượng nghiên cứu là các khách hàng sử dụng điện của thành phố Thái Nguyên được chia theo 5 thành phần theo quy định của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (các khách hàng này đã được lắp đặt công tơ nhiều giá).

I.3.2. Phương pháp nghiên cứu:

Dựa trên cơ sở những đặc trưng của các ĐTPT thành phần để tiếp cận và giải quyết mục tiêu nghiên cứu đặt ra.

I.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:


Nghiên cứu biểu đồ của các thành phần phụ tải tham gia vào phụ tải đỉnh để phục vụ công tác quy hoạch phát triển trong tương lai. 


Đồng thời đánh giá được tỷ trọng tham gia của các thành phần phụ tải qua đó đánh giá hiệu quả của các chương trình DSM có tác động đến biểu đồ phụ tải đỉnh như thế nào và ảnh hưởng của chúng tới biểu đồ phụ tải của HTĐ tương lai. 


Từ đó đưa ra các đề xuất giảm phụ tải đỉnh nhằm giảm chi phí đầu tư nguồn và lưới điện mà vẫn đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

Chương II: Hiện trạng hệ thống cung cấp điện cho Thành phố 

Thái Nguyên.

II.1. Sơ đồ nguồn, phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên:


1.1. NGUỒN ĐIỆN. 


1.1.1. Nguồn nhiệt điện:

Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn công suất (2 x 12)MW được xây dựng từ những năm 70 nhưng đã bị đánh hỏng trong những năm chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ. Hiện tại, nhà máy mới đã được xây dựng lại với công suất đặt (2 x 57,5)MW. 

1.1.2. Nguồn thuỷ điện nhỏ:

Với hệ thống sông suối khá dày đặc trên địa bàn tỉnh có 21 trạm thuỷ điện nhỏ công suất đặt lớn nhất là 75 kW nhỏ là 5 kW với tổng công suất đặt là 422 kW. 

1.2. LƯỚI ĐIỆN.

Hệ thống lưới điện tỉnh Thái Nguyên bao gồm các cấp điện áp 220kV, 110kV, 22kV, 0,4kV.

Trong những năm qua lưới điện của tỉnh đã được đầu tư, cải tạo và nâng cấp nhằm mục tiêu mở rộng lưới điện cấp cho vùng sâu,vùng xa.


Sơ đồ lưới điện, đường dây và trạm biến áp hiện hữu thống kê đến cuối năm 2007 được thuyết minh trong luận văn.

II.2. Tình hình tổn thất điện năng của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên:


Để giảm tổn thất điện năng từ năm 1996 Điện lực Thái Nguyên đã thành lập Tổ giảm tổn thất điện năng (đến năm 1998 thì chuyển thành Ban giảm tổn thất điện năng) do Giám đốc Điện lực trực tiếp chỉ đạo, nhằm xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình, biện pháp giảm tổn thất điện năng trong toàn Điện lực. 


Năm 2000, tỷ lệ tổn thất điện năng của Điện lực Thái Nguyên là 7,3% thì đến năm 2004, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn là 6,28%. 


Vấn đề đặt ra đối với Điện lực Thái Nguyên hiện nay là, cần tìm ra và thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II.3. Các giải pháp giảm tổn thất điện năng ở Điện lực Thái Nguyên:


Để giảm tổn thất điện năng, chúng ta có thể áp dụng nhiều biện pháp, ngoài các biện pháp về kỹ thuật, công nghệ đang được áp dụng phổ biến hiện nay ở các Điện lực. Trong phần này, xin được đề xuất một số giải pháp về kinh tế và tổ chức như sau:


II.3.1. Thứ nhất, hoàn thiện việc giao chỉ tiêu tổn thất điện năng cho các chi nhánh điện trong Điện lực thực hiện.
II.3.2. Thứ hai, tăng cường công tác quản lý khách hàng.  

II.3.3. Thứ ba, xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, thay thế định kỳ các thiết bị đo đếm điện năng đúng thời gian quy định, nhằm đảm bảo và duy trì chất lượng, độ chính xác cho hệ thống đo đếm điện năng. 


II.3.4. Thứ tư, thực hiện việc tính toán, cân bằng điện năng giao nhận tại các trạm biến áp 110 kV, các trạm biến áp trung gian 35/10 kV, 35/6 kV.

 
II.3.5. Thứ năm, tổ chức bộ máy quản lý, theo dõi tổn thất điện năng một cách khoa học và chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện mục tiêu giảm tổn thất điện năng. 
II.3.6. Thứ sáu, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công nhân viên làm công tác kinh doanh điện.

Để giảm tổn thất điện năng, cần thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp và các biện pháp này phải được thực hiện liên tục, thường xuyên, không ngừng. 
CHƯƠNG III: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ  DSM

III.1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH DSM.
DSM là tập hợp các giải pháp Kỹ thuật - Công nghệ - Kinh tế - Xã hội - Điều khiển nhằm sử dụng điện năng một cách hiệu quả và tiết kiệm. DSM nằm trong chương trình tổng thể Quản lý nguồn cung cấp (SSM – Supply Side Management) và Quản lý nhu cầu sử dụng điện năng (DSM).
DSM được xem như một nguồn cung cấp điện rẻ và sạch nhất. 
DSM giúp chúng ta giảm nhẹ vốn đầu tư xây dựng các nhà máy điện mới, tiết kiệm tài nguyên, giảm bớt sự ô nhiễm môi trường. Không chỉ vậy, nhờ DSM người tiêu dùng có thể được cung cấp điện năng với giá rẻ và chất lượng cao hơn. Thực tế, kết quả thực hiện DSM tại các nước trên thế giới đã đưa ra những kết luận là DSM có thể làm giảm ( 10% nhu cầu dùng điện với mức chi phí chỉ vào khoảng (0,3(0,5) chi phí cần thiết xây dựng nguồn và lưới để đáp ứng lượng điện năng tương ứng.


DSM được xây dựng dựa vào hai chiến lược chủ yếu: 


+ Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của các hộ dùng điện để giảm số kwh tiêu thụ. 
+ Điều khiển nhu cầu dùng điện cho phù hợp với khả năng cung cấp một cách kinh tế nhất nhằm giảm số kwh yêu cầu. 

III.2. DSM VÀ CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC.
DSM là một phương pháp hệ thống của Công ty Điện lực nhằm phối hợp kiểm soát các biện pháp cung cấp và sử dụng năng lượng hiệu quả. Phương pháp tiếp cận này được phát triển tại Hoa Kỳ cùng với khái niệm phụ trợ về lập kế hoạch cho phí tối thiểu hoặc nói cách khác là “ lập kế hoạch cho các nguồn năng lượng phối hợp ”. 

III.3. CÁC MỤC TIÊU CỦA MỘT HỆ THỐNG ĐIỆN KHI ÁP DỤNG DSM.


+ Các mục tiêu của một Hệ thống điện khi thực hiện chương trình DSM: Mục tiêu chính là thay đổi hình dáng đồ thị phụ tải ; điều hoà nhu cầu tối đa và tối thiểu hàng ngày của năng lượng điện nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn năng lượng để giải toả nhu cầu xây dựng các nhà máy sản xuất điện mới. 

Lý do khác để thực hiện các chương trình DSM là các mối quan hệ xã hội và các lý do về môi trường; thay đổi thói quen sử dụng điện của khách hàng bao gồm:
- Các chương trình giảm sử dụng điện, cả giờ cao điểm và giờ bình thường, đặc biệt không làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng. 

- Các chương trình giảm tải sử dụng điện trong giờ cao điểm ở hệ thống điện.

- Các chương trình thay đổi giá điện.

- Các chương trình xây dựng phụ tải điện được thiết kế để tăng sử dụng các thiết bị điện hoặc chuyển tiêu thụ điện từ giờ cao điểm sang giờ bình thường.

III.3.1. Điều khiển nhu cầu điện năng phù hợp với khả năng cung cấp điện.


+ Giảm điện tiêu thụ vào giờ cao điểm.


+ Tăng tiêu thụ điện vào giờ thấp điểm và giờ bình thường.


+ Chuyển tiêu thụ điện ở các giờ cao điểm. 

III.3.2. Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của hộ tiêu thụ:

a. Sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao:


+ Sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao.


+ Sử dụng các động cơ điện hay các thiết bị dùng điện có hiệu suất cao.


+ Sử dụng các thiết bị điện tử đã được sản xuất theo các tiêu chuẩn hiệu suất cao thay thế các thiết bị điện cơ.

b. Hạn chế tối đa tiêu thụ điện năng vô ích:

III.4. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH DSM.
+ Lựa chọn các mục tiêu DSM phù hợp.



+ Thu thập dữ liệu và xác định thị phần.



+ Tiến hành đánh giá tiềm năng DSM.



+ Thiết kế chương trình thí điểm.



+ Tiến hành các chương trình thí điểm.



+ Đánh giá các chương trình DSM.



+ Triển khai các chương trình tổng thể. 

III.5. CÁC CHƯƠNG TRÌNH DSM Ở VIỆT NAM.

Với mục tiêu cắt giảm một lượng công suất khoảng 120 MW, EVN đã và đang chỉ đạo các Công ty điện lực tổ chức thực hiện thông qua các chương trình:


+ Mở rộng chương trình lắp đặt công tơ điện tử .


+ Chương trình điều khiển phụ tải trực tiếp bằng sóng tự động cắt các thiết bị sử dụng năng lượng điện.
+ Chương trình quảng bá và đẩy mạnh sử dụng đèn huỳnh quang bóng gầy.


+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm  điện .

III.5.1. Dự án quản lý nhu cầu (DSM/EE) giai đoạn I:


+ Nâng cao năng lực điều hành DSM, thực hiện giám sát và đánh giá các biện pháp DSM trong EVN.


+ Nâng cao năng lực nghiên cứu phụ tải của EVN.


+ Thiết kế và thực hiện chương trình nghiên cứu quản lý phụ tải thí điểm trong khoảng 100 đơn vị thương mại và công nghiệp lớn.


+ Chuẩn bị và thực hiện một luật xây dựng mang tính thương mại liên quan đến hiệu quả năng lượng.


+ Phát triển các tiêu chuẩn quốc gia về động cơ và thiết bị chiếu sáng có hiệu suất cao và một cơ chế thực hiện.


+ Thực hiện thí điểm chương trình chiếu sáng công cộng. 


+ Thực hiện thí điểm kiểm toán năng lượng.


+ Chuẩn bị nghiên cứu khả thi cho việc thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch hành động DSM toàn quốc.

III.5.2. Dự án quản lý nhu cầu (DSM/EE) giai đoạn II:

Dự án DSM/EE giai đoạn II bao gồm hai thành phần:


+ Chương trình DSM giai đoạn 2 do EVN quản lý:

 
+ Triển khai các chương trình EE (Energry Efficiency - hiệu quả năng lượng) thí điểm do Bộ Công nghiệp quản lý.

III.5.2.1. Chương trình DSM giai đoạn II do EVN thực hiện:


+ Chương trình giá điện theo thời gian.


+ Chương trình thí điểm điều khiển phụ tải trực tiếp.


+ Chương trình đèn Compact.


+ Chương trình bóng đèn huỳnh quang gầy (tuýp gầy T- 8).


+ Các chương trình bổ trợ.

III.5.2.2. Chương trình tiết kiệm năng lượng thương mại thí điểm:


Các hoạt động trong chương trình thí điểm sẽ bao gồm:


+ Chương trình đào tạo tổng hợp cho cơ quan thực hiện dự án: 


+ Kiểm toán và đầu tư không hoàn lại.


+ Quảng bá, giám sát và điều hành chương trình.
- Quảng bá chương trình.


- Giám sát và điều hành dự án.


- Chi phí quản lý và trợ giúp kỹ thuật cho Bộ Công nghiệp.


- Các nghiên cứu khả thi cho việc mở rộng thành công dự án.

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ PHỤ TẢI, ÁP DỤNG ĐỂ  PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ  PHỤ TẢI CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
IV.1. Phương pháp phân tích cơ cấu thành phần phụ tải đỉnh trong ĐTPT của HTĐ dựa trên cơ sở những đặc trưng cơ bản của các ĐTPT thành phần. 


Để phân tích cơ cấu các thành phần phụ tải trong đồ thị phụ tải ngày của hệ thống điện có thể dùng các phương pháp sau:

+ Đặt đồng hồ tự ghi (Các công tơ điện tử).


+ Phương pháp so sánh đối chiếu. 

IV.2. Nội dung phương pháp:
IV.2.1. Phương pháp luận.

Phương pháp phân tích cơ cấu thành phần phụ tải là kết hợp các phương pháp tính toán các đặc trưng của đồ thị phụ tải ngày với lý thuyết xác suất và thống kê số liệu đồ thị phụ tải ngày. 
Quá trính tính toán được nêu trong luận văn. Trình tự các bước của phương pháp tóm tắt như sau:

+ Thu thập và phân loại số liệu về đồ thị phụ tải riêng biệt.

+ Xác định các đặc trưng của các đồ thị phụ tải riêng biệt                       ( Tmaxi, Ttbi, Tmini), (Kmaxi, Kmini).

+ Xác định các đặc trưng của các đồ thị phụ tải điển hình              (Tmaxi, Ttbi, Tmini), (Kmaxi, Kmini) cho các khu vực phụ tải theo xác suất.

+ Tính các đặc trưng công suất của các đồ thị phụ tải điển hình     (Pmax, Ptb, Pmin).


+ Xây dựng đồ thị các khu vực phụ tải điển hình.


+ Xác định thành phần phụ tải khu vực tham gia vào đồ thị phụ tải hệ thống.
IV.2.2. Cách lấy số liệu phụ tải. 
Phụ tải được xây dựng dựa trên các phương thức sau:


- Đồng hồ tự ghi: Cho phép theo dõi liên tục công suất truyền tải qua thiết bị đo.

- Các thiết bị đo điện tự động ghi giá trị công suất và điện năng qua nó trong một đơn vị thời gian đã lập trình trước.


- Số liệu lấy nhờ sự theo dõi và ghi chép của các nhân viên vận hành tại các nơi đặt thiết bị đo công suất.
IV.2.3. Xác định các khoảng thời gian sử dụng công suất cực đại, trung bình và cực tiểu.


IV.2.3.1.  Xác định các thời đoạn Tmax, Tmin và Ttb của đồ thị phụ tải các ngành nhỏ.

IV.2.3.2. Tính toán Tmax, Ttb, Tmin của đồ thị phụ tải các khu vực.


IV.2.3.3. Tỷ số Pmin/Pmax, Ptb/Pmax của từng khu vực kinh tế.


IV.2.3.4. Tính công suất cực đại, trung bình và cực tiểu cho các khu vực kinh tế.
IV.3. Phân tích cơ cấu thành phần phụ tải của biểu đồ phụ tải hệ thống điện thành phố Thái Nguyên:

IV.3.  Phân tích tỷ lệ thành phần tham gia vào đồ thị phụ tải của thành phố Thái Nguyên.


IV.3.1. Tỷ lệ công suất của các thành phần kinh tế trong đồ thị phụ tải tổng.


Dựa vào các đồ thị phụ tải của các khu vực phụ tải, tổng hợp các đồ thị phụ tải thành phần ta có đồ thị phụ tải ngày của toàn thành phố Thái Nguyên 

[image: image1.emf]biÓu ®å phô t¶i ngµy cña hÖ thèng 

®iÖn 

Thµnh phè th¸i nguyªn

0

1

2

3

4

5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Giê

MW

CN TM CC NN ASSH



Từ biểu đồ phụ tải tổng có các nhận xét sau:

+ Biểu đồ phụ tải ngày của Thành phố Thái Nguyên có hai đỉnh, tương  ứng với thời gian cao điểm, đỉnh thứ nhất xuất hiện vào khoảng 8 giờ đến 11 giờ, đỉnh thứ hai xuất hiện từ khoảng 14 giờ đến 18 giờ. Kết quả đã tính là phù hợp, công suất phụ tải vào giờ cao điểm lớn hơn hai lần công suất phụ tải vào những giờ thấp điểm.

Thời gian thấp điểm xuất hiện từ 1h - 6h sáng, vào thời điểm này hệ số phụ tải rất thấp, có giá trị từ 0.43 – 0.5. Kết quả tính toán là phù hợp với thực tế hiện nay của hệ thống cung cấp điện cho thành phố Thái Nguyên.

Dựa vào đồ thị phụ tải ngày theo tính toán, xác định được tỷ trọng tham gia của các thành phần kinh tế trong đồ thị phụ tải ngày của thành phố Thái Nguyên. 

Từ kết quả tính toán, có thể thấy trong thời gian cao điểm (từ 17h-20h), thành phần phụ tải công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (từ 42.42% đến 50.79%). 
Trong thời gian cao điểm ngày từ 10h – 12h thì thành phần chủ yếu đóng góp vào đồ thị phụ tải tổng vẫn là thành phần công nghiệp (từ 46.98% đến 48.22%) cùng với thành phần phụ tải thương mại và công cộng (từ 7.44% đến 25.24%). 


Trong thời gian thấp điểm từ 1h – 3h sáng thì công suất của các thành phần phụ tải đều giảm, các thành phần phụ tải trừ thành phần nông nghiệp đều có giá trị công suất cực tiểu trong thời đoạn này. Đây là tiềm năng rất lớn để áp dụng giải pháp chuyển dịch phụ tải từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm.


IV.3.2. Tỷ lệ điện năng của các khu vực kinh tế trong các thời gian cao điểm, bình thường và thấp điểm.
Từ đồ thị phụ tải ta có thể xác định được điện năng của các khu vực kinh tế tham gia vào đồ thị phụ tải trong các thời gian cao điểm, bình thường và thấp điểm 

Kết luận:


Phương pháp phân tích cơ cấu các thành phần phụ tải dựa theo đặc trưng của các phụ tải thành phần cho phép xây dựng cơ cấu các thành phần phụ tải của đồ thị phụ tải thành phố Thái Nguyên. 


+ Kết quả phân tích sẽ càng chính xác hơn nếu số liệu trong một khu vực cần tính toán nhiều hơn và các thành phần phụ tải được chọn lấy số liệu có tính toán điển hình hơn.


+ Sau khi phân tích cơ cấu thành phần đồ thị phụ tải có thể thấy muốn giảm công suất đỉnh của hệ thống điện cần chú ý đến các giải pháp tác động chủ yếu đến ba khu vực công nghiệp, ánh sáng sinh hoạt và công cộng.

+ Dựa trên kết quả phân tích đồ thị phụ tải, ở chương sau sẽ trình bày tiềm năng và các giải pháp áp dụng DSM để san bằng đồ thị phụ tải.

CHƯƠNG V: NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG DSM VÀO SAN BẰNG ĐỒ THỊ PHỤ TẢI CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO THÀNH PHỐ 
THÁI NGUYÊN.
V.1. Các giải pháp chung:

Dựa vào đồ thị phụ tải ngày của thành phố Thái Nguyên có thể biết được thành phần phụ tải nào tham gia chủ yếu vào phụ tải đỉnh. Từ đó có các giải pháp cụ thể cho từng khu vực. Trong phần này chủ yếu nghiên cứu các biện pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng điện như:

V.1.1. Giảm điện tiêu thụ vào giờ cao điểm.

Phương pháp này có tác dụng giảm sử dụng điện tối đa vào giờ cao điểm hoặc các giờ cao điểm trong ngày. Như đặt thời gian để sử dụng bình nóng lạnh và không sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn.
V.1.2. Tăng tiêu thụ điện vào giờ thấp điểm và giờ bình thường.
           Mục tiêu của phương pháp này là khuyến khích khách hàng dùng điện nhiều vào giờ thấp điểm đêm và giờ bình thường trong ngày để ổn định công suất của hệ thống và nâng cao hiệu quả kinh tế vận hành hệ thống điện. 

V.1.3. Chuyển tiêu thụ điện ở các giờ cao điểm sang các thời gian thấp điểm.

Tương tự như phương pháp tăng tiêu thụ điện vào giờ thấp điểm ban đêm và giờ bình thường, mục đích là chuyển tiêu thụ điện giờ cao điểm vào các giờ thấp điểm. 


Tóm lại, đối với hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên, để san bằng đồ thị phụ tải chúng ta sẽ lựa chọn các giải pháp kinh tế kết hợp với kỹ thuật mà không phải là phát triển nguồn hoặc các biện pháp khác.

V.2. Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp san bằng đồ thị phụ tải thành phần:


Căn cứ vào kết quả phân tích đồ thị phụ tải tổng của Thành phố Thái Nguyên ở chương 4 có thể thấy rằng đồ thị phụ tải ngày của Thành phố có sự chênh lệch công suất rất lớn giữa giờ cao điểm và thấp điểm. Để san bằng đồ thị phụ tải ta phải giảm công suất đỉnh và tăng công suất đáy của đồ thị. 
Các biện pháp cụ thể cho từng khu vực như sau:

V.2.1. Khu vực ánh sáng sinh hoạt:


+  Tuyên truyền hướng dẫn cách sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm để người dân có ý thức và thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.


+  Áp dụng biểu giá bán điện theo thời gian sử dụng nhằm khuyến khích người dân hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm hoặc chuyển việc sử dụng điện sang các giờ thấp điểm và bình thường.


+  Thực hiện chương trình khuyến mại, dán nhãn thiết bị để khuyến khích các hộ tiêu thụ điện sử dụng đèn và các thiết bị điện có hiệu suất cao, hạn chế nhập khẩu các thiết bị hiệu suất thấp, tiêu tốn năng lượng, có kế hoạch khuyến khích, đầu tư cho các nhà máy sản xuất thiết bị tiết kiệm điện.


+  Áp dụng các kỹ thuật điều khiển phụ tải bằng sóng để cắt luân phiên các thiết bị không thiết yếu như bình nóng lạnh, máy điều hòa nhiệt độ. Hoặc sử dụng các thiết bị đóng cắt để tự động cắt nguồn điện khi không có người sử dụng.


+  Hạn chế số lần đóng mở tủ lạnh, tủ đá, số lần làm việc của máy giặt, bàn là, bếp điện, cắt bỏ thời gian chờ của TV cũng làm giảm lượng điện năng tiêu thụ.

V.2.2. Khu vực công nghiệp.

Qua phân tích ở chương 4 cho thấy thành phần phụ tải công nghiệp chiếm tỷ trọng về công suất đỉnh và lượng điện năng trong giờ cao điểm là lớn nhất. Vì vậy, áp dụng DSM vào khu vực này sẽ đem lại hiệu quả cao nhất góp phần san bằng đồ thị phụ tải của thành phố Thái Nguyên. 

+ Khuyến khích các hộ tiêu thụ điện khu vực công nghiệp giảm sử dụng điện tối đa vào giờ cao điểm, chuyển sang sử dụng điện vào các giờ thấp điểm.


+ Lắp đặt công tơ 3 giá đối với các khách hàng thuộc đối tượng áp dụng theo thời gian sử dụng dựa trên cơ sở kinh nghiệm của các chương trình nghiên cứu phụ tải nhằm thúc đẩy việc sử dụng điện hợp lý.


+ Khuyến khích khách hàng sử dụng các nguồn điện Diezen để tự phát bù trong giờ cao điểm.


+ Cải thiện hiệu suất sử dụng các thiết bị điện như động cơ, điều hòa, ánh sáng.


+ Phát triển hơn nữa các chương trình trợ giúp về kiểm toán năng lượng.


+ Thiết lập các tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng tối thiểu cho các thiết bị công nghiệp chính.
V.2.2.1. Chuyển dịch phụ tải.


Điện lực Thái Nguyên tiến hành chuyển dịch phụ tải của các doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng vào việc san bằng đồ thị phụ tải cho thành phố Thái Nguyên.

ví dụ:


Công ty may Thái Nguyên hiện nay có 150 công nhân. Theo phân tích ở chương 4 thì thời gian tiêu thụ công suất lớn nhất là từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ. Mà theo kết quả tính toán thì đây chính là khoảng thời gian cao điểm của đồ thị phụ tải ngày. Tại thời điểm này công suất tiêu thụ là 120 kwh. Giá điện giờ cao điểm là 1775 đồng/kwh, trong khi đó giá điện tại giờ thấp điểm là 895 đồng/kwh.  


Từ trước tới nay trong một ngày Công ty may Thái Nguyên đã phải trả cho Điện lực một khoản tiền điện là:



120kwh x 8h x 1775đồng/kwh = 1.704.000 đồng/ngày


Nếu chuyển toàn bộ lượng công suất này sang thời gian thấp điểm thì số tiền điện phải trả chỉ còn:



120kwh x 8h x 895đồng/kwh  =  859.200 đồng/ngày

Giả sử chuyển sang làm ca 3 công ty sẽ bồi dưỡng cho mỗi công nhân 5000 đồng. Số tiền tiết kiệm được sẽ là:


1.704.000 - 859.000 - 150 x 5000  = 94.800/ngày


Như vậy mỗi tháng công ty sẽ tiết kiệm được:


24 ngày x 94.800 đồng  = 2.275.200 đồng/tháng

Và mỗi năm sẽ tiết kiệm được:


2.275.200 đồng/tháng x 12 tháng  = 27.302.400 đồng/năm


Số tiền này có thể dùng để thưởng cho những công nhân có tay nghề cao, không vi phạm kỷ luật. Việc làm này sẽ động viên tinh thần của công nhân, giúp họ yên tâm hơn trong công việc.
V.2.2.2. Thay thế các động cơ, thiết bị lạc hậu hiệu suất thấp bằng các động cơ thế hệ mới.
V.2.2.3. Tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng công nghiệp.


Để tiết kiệm năng lượng điện ta cần phải sử dụng các loại đèn tiết kiệm và lắp đặt hệ thống chiếu sáng theo tiêu chuẩn.


Bên cạnh đó cần chú ý đến các giải pháp sau: 

+ Thiết kế và xây dựng các nhà xưởng hợp lý.


+ Hợp lý hoá các quá trình sản xuất.

+ Bù công suất phản kháng để cải thiện cos( .


+ Thiết kế và vận hành kinh tế các trạm biến áp .


+ Sử dụng hợp lý các động cơ điện (sử dụng bộ điều chỉnh tự động tốc độ động cơ) .


+ Hệ thống bảo ôn các đường cấp hơi, hệ thống lạnh .


+ Hệ thống chiếu sáng hợp lý (số đèn hợp lý, đèn tiết kiệm điện).
V.2.3. Khu vực thương mại. 

Các biện pháp có thể sử dụng đối với khu vực phụ tải thương mại là:


+ Lắp đặt công tơ 3 giá cho các khách hàng thuộc đối tượng áp dụng.


+ Đưa ra một biểu giá điện hợp lý. 


+ Khuyến khích các khách hàng sử dụng các nguồn năng lượng khác vào giờ cao điểm.


+ Thực hiện điều khiển phụ tải bằng sóng để cắt luân phiên các thiết bị không thiết yếu vào giờ cao điểm như: Bình nóng lạnh, máy điều hòa nhiệt độ. . 


+ Sử dụng các đèn tiết kiệm điện phục vụ cho chiếu sáng và các thiết bị điện có hiệu suất cao.


+ Xây dựng quy chuẩn, khuyến khích cho các tòa nhà thương mại, các thiết bị chiếu sáng công cộng nhằm sử dụng điện hiệu quả và hợp lý.

Kết luận:

Trong chương này sơ bộ đã đưa ra được một số giải pháp tiết kiệm điện áp dụng cho các khu vực phụ tải nhằm mục đích san bằng đồ thị phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Các biện pháp này đặc biệt có ưu điểm: 


+ Chi phí đầu tư cho việc áp dụng các giải pháp thấp hơn so với việc đầu tư xây dựng mới các nhà máy điện mới. Phần chi phí này có thể dành cho các mục đích khác phục vụ công cuộc phát triển đất nước.


+ Tiết kiệm nguồn nhiên liệu do không phải xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện.


+ Trang bị cho mỗi người ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng, tránh lãng phí.


Như vậy, việc lựa chọn các giải pháp như trên là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với tình hình kinh tế đất nước và của Thành phố Thái Nguyên hiện nay.

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Đề tài : “NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DSM VÀO ĐIỀU KHIỂN, QUẢN LÝ NHU CẦU ĐIỆN NĂNG CHO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN”. Để thực hiện bài toán này, tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích cơ cấu thành phần phụ tải đỉnh trong ĐTPT của HTĐ dựa trên cơ sở những đặc trưng cơ bản của các ĐTPT thành phần áp dụng để phân tích đồ thị  phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên. Từ đó đưa ra được đồ thị phụ tải ngày của từng khu vực, căn cứ vào các đồ thị phụ tải này mới có thể đưa ra được các giải pháp hợp lý.

Cũng từ kết quả của việc nghiên cứu xây dựng biểu đồ phụ tải chúng ta có thể hoàn thiện các chương trình DSM như sau:


+ Đối với thành phần ánh sáng sinh hoạt hiện nay mới chỉ có biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các hộ dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm. Cần có thêm các biện pháp về kinh tế như quy định giá điện theo thời điểm sử dụng để người dân thấy được lợi ích của việc tránh sử dụng điện vào giờ cao điểm và thực hiện.

+ Để tận dụng được tiềm năng tiết kiệm điện của thành phần phụ tải công nghiệp khuyến khích các công ty, xí nghiệp công nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng 5 năm một lần để có kế hoạch sử dụng năng lượng một cách hiệu quả nhất. Theo kết quả của chương trình thí điểm công tơ điện tử 3 giá cho thấy những hiệu quả ban đầu trong việc sử dụng hợp lý điện năng trong công nghiệp, cần tiếp tục triển khai chương trình rộng rãi tới các hộ phụ tải công nghiệp.


+ Thành phần phụ tải thương mại do đặc trưng của ngành nên việc giảm công suất sử dụng vào thời điểm tối là rất khó khăn. Cần có các biện pháp khuyến khích các hộ phụ tải trong khu vực này sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao. Thực hiện ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp tham gia chương trình điều khiển phụ tải bằng sóng. Ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp sử dụng các nguồn năng lượng khác trong giờ cao điểm.


+ Đối với khu vực dịch vụ công cộng ngoài việc sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao, cần có thêm quy định phạt hành chính để mọi người có ý thức tiết kiệm điện.

Công trình được hoàn thành tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp TN.

Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. Đặng Quốc Thống
Phản biện 1 : TS. Ngô Hồng Quang
Phản biện 2 : PGS.TS. Võ Quang Lạp
Luận văn được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn họp tại :

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Vào hồi 9 giờ ngày 12 tháng 05 năm 2009

Có thể tìm hiểu luận văn tại Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên và thư viện : Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên


















































































